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THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH 

Kính thưa các học giả, kính thưa các hành giả, kính thưa các sư phụ sư mẫu…có lẽ trong cuộc đời 

của một con người, trải qua đã quá nhiều cuộc hành trình dài ngắn, lớn nhỏ…Nhưng có lẽ hành 

trình “khai phóng” thấu hiểu về chính mình, hành trình đi tìm lẽ sống tự thân là cuộc hành trình 

thiêng liêng, thú vị và đầy gian khó… 

Chúng tôi luôn luôn tự quán mình với những câu hỏi tự vấn thường trực như “làm thế nào để thấu 

hiểu rõ về chính mình, làm thế nào để thấu hiểu rõ về Con người phổ quát của nhân loại…bối 

cảnh chung của thế giới là như thế nào, loài người đang được vận hành ra sao…bản thân mình 

đang ở đâu trong bối cảnh ấy…thân nhân & tha nhân của tôi đang dự mình ở đâu trong bối cảnh 

toàn thể ấy… 

Hành trình khai phóng, hiểu một cách giản dị, là hành trình khai minh và giải phóng bản thân để 

trở thành con người tự do, tránh trở thành con người phận vị nhị nguyên, con người công cụ, con 

người hoang dã hay nô lệ. Khai Minh là mở con người tăm tối của mình ra để đưa ánh sáng vào 

và làm cho mình sáng ra. Khai Minh là hành trình khai mở tâm trí, “khai tâm & khai trí”, để nhận 

chân ra con người đích thực của chính mình. 

Hành trình khai phóng được chúng tôi thiết kế thành 3 giai đoạn: 



1. Giai đoạn khai minh “khai tâm & khai trí” 

2. Giai đoạn hoàn thiện “đời & đạo” 

3. Giai đoạn giải phóng tự thân 

Có rất nhiều công cụ phương tiện được lựa chọn để khởi đầu là cho cuộc hành trình “Khai Minh” 

(“khai tâm” & “khai trí”). Là phương tiện thiện xảo mang tính nền tảng, Chúng tôi đã lựa chọn Cổ 

Học đồng hành xuyên suốt hành trình khai phóng tự thân. Chúng tôi xây dựng nên hai bộ môn nền 

tảng căn bản Bộ môn Nhân Học Cổ Truyền (hành trình khai tâm) & Mật Mã Cổ Học (hành 

trình khai trí). Hai bộ môn này là cơ sở, là nền móng cho các quý vị phát triển và ứng dụng các 

công cụ phương tiện thiện xảo giai đoạn 2 và 3 trên hành trình khai phóng. 

Kính thưa các sư phụ, các sư mẫu! Toàn bộ chương trình “MẬT MÃ CỔ HỌC” này xin được gửi 

tới quý vị với lòng biết ơn sâu sắc! 

Như một con thuyển sắp ra khơi, các Sư Phụ Sư Mẫu cần chuẩn bị những hành trang thiết yếu & 

quan trọng cho hành trình sắp tới… 

Vì vậy, tại điểm dừng trung chuyển này, Thanh Hoa sẽ đồng hành cùng bạn, giúp bạn nhận ra được 

chính mình cần phải làm gì cho hành trình vươn ra biển lớn… 

Vì sao bộ môn “MẬT MÃ CỔ HỌC” lại quan trọng như vậy? 

Bởi lẽ, trước đây, trong bối cảnh giáo dục về cơ bản còn "đóng cửa" và Cổ học chỉ dành cho số ít 

thành phần có cơ hội được tiếp cận, ứng dụng…Các bộ môn Mật Mã Cổ Học thường “chuyên chỉ 

dụng truyền” như là “mật điển” nội môn, nội tông, nội gia nộ tộc…phần “ngoại điển, tạp thư” phần 

nhiều lưu truyền trong dân gian đại chúng thường “dị ngôn dị luận đa văn”, tiếp xúc theo các “thủ 

thuật, lát cắt, hiện tượng rời rạc, riêng rẽ”, làm cho sự “khai minh” của đại chúng dễ đến “vọng 

tưởng, lầm lạc, hoang mang và kẹt cứng trong chấp niệm”. 

Bởi lẽ, thời kỳ cận đại Phương Tây đã có rất nhiều phát kiến thành tựu vĩ đại ở tất cả các lĩnh vực 

dựa trên các nền tảng Mật Mã Cổ Xưa của phương Đông. Các mật mã Vũ Trụ cổ xưa được “dụng 

khởi” từ 1 trong 3 cuốn kinh vĩ đại nhất lịch sử loài người (kinh Phật, kinh Thánh, kinh Dịch), các 



mật mã 2-5-8 phổ quát, các đại quy luật lớn của Vũ Trụ tồn tại vận hành khách quan là những mật 

nhiệm ẩn chứa nhiều lợi ích cho đời sống của vạn vật và con người.  

Bởi lẽ, con người Con người là một tiểu vũ trụ, trên Thiên dưới Địa, được Thiên Sinh Địa Dưỡng, đứng 

giữa Càn Khôn (Trời Đất), để Phối Thiên Lập Địa. Con người luôn phải biết “thuận Thiên Địa để dưỡng 

Nhân sinh”, con người luôn phải biết “thuận Thiên thừa Vận” để có lối sống tốt hơn. Con người 

luôn phải giữ cho được thế quân bình động, để không bị Trời kéo lên thành nô lệ Thần linh (mà 

mê tín dị đoan), cũng như không để cho Đất dật xuống thành nô lệ vật chất (coi của cải vật chất 

trọng hơn Tình Người). Việc nắm biết, hiểu biết, vận dụng được các MẬT MÃ CỔ này, là một 

trong những việc làm quan trọng trong HÀNH TRÌNH KHAI PHÓNG - KHAI TÂM MỞ TRÍ của 

bất cứ một THIỆN HỮU TRI THỨC mọi thời đại. 

Từ vị thế và tầm mức của nền “dân trí, dân khí” Việt Nam hiện nay, từ viễn cảnh tương lai của sự 

phát triển toàn nhân loại trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ “chân dung” của một CÔNG DÂN trong 

thời kỳ mới, chương trình đào tạo "MẬT MÃ CỔ HỌC – HÀNH TRÌNH KHAI TÂM MỞ 

TRÍ” của THANH HOA đã ra đời. 

Chương trình đào tạo đặc biệt này được THANH HOA nghiên cứu, thiết kế và biên soạn với mong 

muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung “Hướng đến thế hệ Công Dân Ưu Tú mới cho cộng 

đồng Công Dân Toàn Cầu, thế hệ Công Dân có độc lập, tự do, hạnh phúc”. 

CÔNG DÂN TOÀN CẦU THỜI 4.0 

KHÔNG CHỈ LÀ NHỮNG CÔNG DÂN BIẾT LÀM VIỆC 

Với quan điểm, Phát Triển Bản Thân không chỉ là một "phát triển nghề nghiệp" (theo nhu cầu của 

xã hội), mà còn là "phát triển toàn diện" (con người được đào tạo bài bản, phát triển cả năng lực 

và nhận thức, cả vật chất và tinh thần, cả phương diện đời sống thế tục và đời sống tâm 

linh), chương trình sẽ giúp Học viên có được những kiến thức nền tảng nhất, cốt lõi nhất, cập nhật 

nhất mà một CÁ NHÂN cần trang bị. Những kiến thức nền tảng cốt lõi này cùng với sự trải nghiệm 

nghề nghiệp sẽ giúp Học viên trở thành một CÔNG DÂN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN. 



Ban Giảng huấn của chương trình đào tạo này không chỉ là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm 

về GIÁO DỤC mà còn là những người có tâm huyết đồng hành trên hành trình khai phóng tự thân 

của chính bạn. 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau: 

1. Những người đang muốn tìm hiểu, khám phá, ứng dụng các quy luật vận động của tạo hóa 

vào đời sống. 

2. Những người đang muốn phát triển bản thân, nâng cao sự hiểu biết về các bộ môn Cổ Học 

truyền thống Phương Đông 

3. Những người hoạt động trong các ngành văn hóa, giáo dục, tâm linh, tôn giáo, nghệ thuật 

4. Những người hoạt động trong các nghề sư phạm, giảng dạy đào tạo, công tác truyền thông, 

thiết kế, kiến trúc, công tác nghiên cứu… 

5. Những người hoạt động ở các vai trò khác nhau từ cấp lãnh đạo, quản lý đến tổ chức thực 

thi và thực thi nhiệm vụ cụ thể 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Học viên có thể: 

 Thấu hiểu về các hệ thống mật mã cổ xưa 

 Ứng dụng được các hệ thống mật mã cổ xưa trong đời sống, công việc, gia đình 

 Ứng dụng được các hệ thống mật mã cổ xưa trong hành trình tu tập tự thân 

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH 

Tổng thời lượng chương trình là 25 buổi (tương đương 75 giờ), có thể chọn học buổi tối hoặc cuối 

tuần. Tuần học 2 buổi – 3 buổi vào thứ 7, chủ nhật hoặc 1-2 buổi vào các buổi tối trong tuần. 

 



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Toàn bộ chương trình được thiết kế theo cấu phần 3 giai đoạn, 25 buổi, 75h đồng hành 

1. LÝ THUYẾT “các kiến thức về mật mã cổ xưa” 

2. THỰC HÀNH “xây dựng hành trình phát triển tự thân” 

3. HUẤN LUYỆN “đối thoại & đồng hành tháo gỡ những trở ngại để đi đến đích” 

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH 

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp Chứng chỉ Tốt nghiệp Chương trình 

"MẬT MÃ CỔ HỌC – HÀNH TRÌNH KHAI TÂM MỞ TRÍ" của THANH HOA 

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

# Chuyên đề Buổi Giờ 

1 

BÀN VỀ MẬT MÃ CỔ HỌC?/ Những điều cần biết 

Mật mã cổ học là gì? 

“Số hóa” & “Lý hóa” mật mã cổ 

Hệ mật mã Vũ Trụ “Thiên – Địa – Nhân” 

Hệ mật mã không gian “Lý hóa” 

Hệ mật mã thời gian “Số hóa” 

 

1 3 

2 

HỆ MẬT MÃ VŨ TRỤ THIÊN – ĐỊA – NHÂN / hiểu về Vũ Trụ 

Vũ Trụ là gì?Tại sao chúng ta phải hiểu? 

Vũ Trụ bao gồm những gì? 

2 6 



Ba thứ quý báu của Vũ Trụ  

Ba đại quy luật của Vũ Trụ 

Hệ mật mã đại diện Vũ Trụ 

Bàn về Thiên / Bàn về Địa/ Bàn về Nhân 

Khẩu quyết tam bảo Thiên – Địa – Nhân 

Đồ hình mình triết tam bảo Thiên – Địa – Nhân 

 

3 

HỆ MẬT MÃ CON SỐ 2 – NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, QUY LUẬT  

Nguồn gốc hình thành con số 2 

Nguồn gốc hình thành Âm Dương 

Nguồn gốc lẽ tiến hóa của Dịch 

Âm Dương là gì? 

Bản chất của Âm Dương 

Nhận diện thế nào được Âm, được Dương? 

Nhận diện Âm Dương trong đời sống 

Lẽ tiến hóa tự nhiên của Âm Dương trong vạn vật, vạn sự, vạn lý 

Lẽ tiến hóa tự nhiên của Âm Dương trong ngày, trong tháng, trong năm 

Quy luật vận động tương tác trao đổi của Âm Dương 

3 9 



ĐẠO CỦA ÂM DƯƠNG 

ĐỒ HÌNH CON SỐ 2 VÀ 5 CẤP ĐỘ THÁI HÒA 

 

4 

HỆ MẬT MÃ CON SỐ 2 – TƯ DUY, BIỂU TƯỢNG, TRIẾT LÝ 

Tư duy con số 2 của Việt tộc 

Triết lý con số 2 của Việt tộc 

Đồ hình biểu tượng con số 2 

Vũ trụ quan qua con số 2 

Thế giới quan qua con số 2 

Nhân sinh quan qua con số 2 

Văn hóa cặp 2 trong tư duy người Việt 

Từ 2 mà thành 3, đồ hình biểu tượng con số 3 

Triết lý con số 3 của Việt tộc 

Vũ trụ quan qua con số 3 

Thế giới quan qua con số 3 

Nhân sinh quan qua con số 3 

 

2 6 

5 

HỆ MẬT MÃ CON SỐ 2 – ỨNG DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG 

Đạo vợ chồng 
1 3 



Đạo dưỡng sinh 

Thời & Cơ 

Nhất nguyên & Nhị nguyên 

Thiện & Ác 

Quân tử & Tiểu nhân 

Trời & Đất 

Tâm Thái Hóa 

VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ 

 

6 

HỆ MẬT MÃ CON SỐ 5 – NGUỒN GỐC 

Nguồn gốc hình thành con số 5 

Nguồn gốc hình thành Ngũ Hành 

Ngũ Hành là gì? 

Ngũ hành Tiên Thiên & Ngũ hành Hậu Thiên 

Đồ hình Tiên & Hậu 

 

1 3 

7 

HỆ MẬT MÃ CON SỐ 5 – NGŨ HÀNH HẬU THIÊN – NHẬN BIẾT, BẢN 

CHẤT, QUY LUẬT 

Nguồn gốc hình thành Ngũ Hành Hậu Thiên 

3 9 



Đặc tính Ngũ Hành Hậu Thiên & cách nhận biết 

Ba trạng thái của Ngũ Hành (Trạng thái Gốc/ Thái Quá / Bất Cập) 

Âm Dương phối Ngũ Hành & cách nhận biết 

Triết lý Ngũ Hành sinh khắc  

Quy luật sinh khắc chế hóa Ngũ Hành 

Cách hóa giải sinh khắc chế hóa bất lợi 

Cách hóa giải thái quá, bất cập, bất túc, hữu dư 

 

8 

HỆ MẬT MÃ CON SỐ 5 – NGŨ HÀNH HẬU THIÊN – ỨNG DỤNG VÀO 

ĐỜI SỐNG 

Ngũ hành & đời sống 

Ngũ hành & mệnh lý 

Ngũ hành & hướng nghiệp 

Ngũ hành & dưỡng sinh 

Ngũ hành & thời cơ 

Ngũ hành & địa lợi 

 

2 6 

9 

HỆ MẬT MÃ CON SỐ 5 – NGŨ HÀNH TIÊN THIÊN – NGUỒN GỐC, QUY 

LUẬT, TRIẾT LÝ 

Nguồn gốc hình thành Ngũ Hành Tiên Thiên 

1 3 



Đặc tính & cách nhận biết Ngũ hành Tiên Thiên Nguyên Thủy 

Ngũ hành Tiên Thiên Nguyên Thủy & các biểu tượng vĩnh cửu 

Đặc tính & ý nghĩa Ngũ Hành Tiên Thiên “ngũ hành nguyên thủy” 

Triết lý Sinh & Khắc của Ngũ Hành Tiên Thiên nguyên thủy 

 

10 

HỆ MẬT MÃ CON SỐ 5 – NGŨ HÀNH TIÊN THIÊN – MẬT MÃ VĂN 

MINH, ĐỒ HÌNH VĨNH CỬU MANDALA 

Mandala là gì? 

Mật mã đồ hình vĩnh cửu Mandala?Sự mầu nhiệm của cấu trúc? 

Đặc tính Phương Đông & Phương Tây qua đồ hình 

Đặc tính các vùng Nam, Bắc, Đông, Tây qua đồ hình 

Đặc tính các nền văn minh nhân loại qua đồ hình 

Mandala Ngũ hành & Thập Nhị Địa Chi 

Mandala Ngũ Phương, Ngũ thời , Ngũ Vị, Ngũ Sắc, Ngũ Hành, 

Mandala Ngũ Chỉ, Ngũ Âm, Ngũ Diện, Mandala Lục Tạng Phủ 

Mandala Ngũ Luân, Ngũ Thường, Ngũ Trọng, Ngũ Lý, Ngũ Tính 

Mandala hướng nghiệp trước tuổi 30, Mandala trước & sau hôn nhân 

Mandala Ngũ Độc, Ngũ Thằng, Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Uẩn, Ngũ Giới 

2 6 



Mandala Tuệ, Mandala Hạnh Phúc, Mandala Lòng Trắc Ẩn, Madala Bồ Đề Tâm, 

Mandala 12 con đường giác ngộ 

 

11 

HỆ MẬT MÃ CON SỐ 8 – NGUỒN GỐC 

Lịch sử các học thuyết Mật Mã Cổ & Dịch Lý 

Nguồn gốc hình thành con số 8 

Nguồn gốc Hà Lạc hình thành Bát Quái 

Bát Quái là gì?Quái là gì? 

Đồ hình Hà Lạc Tiên Hậu – Cấu trúc kỳ diệu & mật mã tạo hóa 

Ý nghĩ triết học của Hà Lạc Tiên Hậu 

Đạo lý của Tiên Thiên & Hậu Thiên 

Bát Quái Tiên Thiên & Bát Quái Hậu Thiên 

 

2 6 

12 

HỆ MẬT MÃ CON SỐ 8 – HẬU THIÊN BÁT QUÁI – NHẬN BIẾT, BẢN 

CHẤT, QUY LUẬT 

Đặc tính của BQHT 

Âm Dương – Ngũ Hành – Bát Quái hậu thiên biến hóa 

Sinh khắc BQHT 

Ý nghĩa & biểu tượng của BQHT 

HỆ MẬT MÃ CON SỐ 8 – HẬU THIÊN BÁT QUÁI - ỨNG DỤNG ĐỜI SỐNG 

3 3 



Bát quái & mệnh vận, nhân hòa 

Bát quái & phong thủy, địa lợi 

Bát quái & dụng sự, thiên thời 

 

13 

HỆ MẬT MÃ CON SỐ 8 – TIÊN THIÊN BÁT QUÁI – NHẬN BIẾT, BẢN 

CHẤT VÀ QUY LUẬT 

Quái là gì? Bát quái tiên thiên là gì? 

Lẽ tiến hóa của Tiên Thiên Bát Quái 

Ý nghĩa triết học của Tiên Thiên Bát Quái 

Ý nghĩa khoa học của các trục đối xưng trên Bát quái 

Trục Tây mệnh, Tây trạch & trục Đông mệnh, Đông trạch 

 

1 3 

14 

Thu hoạch Cuối khóa / Final Exam 

Đối thoại tốt nghiệp 

2 6 

* Lễ Tốt Nghiệp / Graduation Ceremony * * 

  TỔNG CỘNG 25 75 

 

 

 

 


